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        Hoàng Lương, ngày 16  tháng 02   năm 2024 

TT 
Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ và tên cha Họ và tên mẹ Nơi cư trú Ghi chú 

1.  Nguyễn Văn Việt 25/01/2006 9/12 Nguyễn Văn Nên Nguyễn Thị Thúy Thanh Lương Đơn tình nguyện 

2.  Nguyễn Tiến Dũng 09/01/2006 9/12 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Mơ Thanh Lương Đơn tình nguyện 

3.  Nguyễn Quang Huy 22/02/2006 9/12 Nguyễn Văn Năm Phạm Thị Hạnh Thanh Lương  

4.  Trần Văn Hào 12/4/2006 10/12 Trần Văn Hòa Nguyễn Thị Thư Đại Thắng Đơn tình nguyện 

5.  Trần Văn Đức 10/6/2005 12/12 Trần Văn Mong Nguyễn Thị Xuân Đại Thắng Đơn tình nguyện 

6.  Kiều Tuấn Lộc 25/01/2006 10/12 Kiều Tuấn Phúc Nguyễn Thị Nga Đại Thắng Đơn tình nguyện 

7.  Nguyễn Tiến Trường 26/6/2005 10/12 Nguyễn Văn Bắc Nguyễn Thị Tươi Đại Thắng Đơn tình nguyện 

8.  Trần Văn Bình 22/01/2006 10/10 Trần Văn Hà Trần Thị Hòa Đại Thắng Đơn tình nguyện 

9.  Kiều Văn Đại 21/5/2005 9/12 Kiều Văn Bàng Nguyễn Thị Thủy Ninh Sơn Đơn tình nguyện 

10.  Lê Văn Thuận 26/9/2005 9/12 Lê Văn Hải Nguyễn Thị Biên Ninh Sơn Đơn tình nguyện 



 

Nơi nhận: 

-UBND huyện; 

- BCH Quân sự xã; 

- Đảng ủy; 

- HĐNVQS xã; 

- Lưu VT.BCHQS xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương 

 

11.  Diêm Đức Tâm 25/9/2005 9/12 Diêm Đức An Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Giang Đơn tình nguyện 

12.  Vũ Mạnh Đạt 27/8/2005 12/12 Vũ Thành Hảo Trần Thị Dung Hoàng Giang Đơn tình nguyện 

13.  Diêm Đăng Văn 09/11/2004 12/12 Diêm Đăng Minh Trần Thị Khoa Hoàng Giang Đơn tình nguyện 

14.  Kiều Văn Minh 09/8/2005 9/12 Kiều Văn Hải La Thị Huyền Tân Định Đơn tình nguyện 

15.  Phạm Đào Anh Mạnh 25/12/2005 9/12 Phạm Văn Dũng Nguyễn Thị Cúc Tân Định Đơn tình nguyện 

16.  Đặng Văn Hội 25/12/2005 10/12 Đặng Văn Hà Nguyễn Thị Hạnh Thanh Lâm Đơn tình nguyện 

17.  Nguyễn Văn Nam 05/3/2005 12/12 Nguyễn Văn Biên Trần Thị Hoa Thanh Lâm Công an NV 
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